
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

175 Đường Độc Lập, Khu phố 1, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAN PHÚ

3702775363

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAWAN PHU JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SWP JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975755333
Email: lebichtphcm@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820(Chính)

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

18. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

19. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

20. Trồng cây hàng năm khác 0119

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn phân bón thuốc bảo vệ thực vật

4669

22. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ NGỌC 
BÍCH

259/28 Nguyễn 
Đức Thuận, 
Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000.0
00

60.000.000.000 60,000

Tổng số 6.000.0
00

60.000.000.000 60,000

281283334

2 LÊ THỊ HOA KP 8, Thị Trấn 
Phước Vĩnh, 
Huyện Phú Giáo, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

281267248

3 LÊ VĂN 
THÀNH

thôn 2 , Xã Long 
Bình, Huyện Phú 
Riềng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

285175337

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281283334
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 259/28 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 259/28 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC BÍCH Nam

10/06/1982 Kinh Việt Nam

05/01/2017 công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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